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THƯ NGỎ 

Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định Tài Sản Việt Nam (VAAE) xin gửi 

tới Quý Khách hàng lời chào trân trọng và hợp tác!   

Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định Tài Sản Việt Nam (VAAE) được 

thành lập từ năm 2010, và được Bộ Tài chính cấp phép theo Nghị định số: 

101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 08 năm 2005, Nghị định của Chính phủ về Thẩm 

định giá. 

VAAE là một Công ty được Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội công nhận 

là một Doanh nghiệp có đầy đủ điều kiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó 

lĩnh vực kinh doanh chính là: 

(1) Dịch vụ Thẩm định giá tài sản; 

(2) Dịch vụ Tư vấn xác định giá đất; 

(3) Dịch vụ tư vấn đấu thầu; 

(4) Dịch vụ Giám định tài sản; 
 

Hiện nay, VAAE đã thành lập 03 chi nhánh ký phát hành chứng thư thẩm định 

và 29 Văn phòng đại diện tại các tỉnh trên toàn quốc:  

Chi nhánh Hà Nội 

- Địa chỉ : T5 (LK11B*-5), khu đô thị Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội. 

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh 

- Địa chỉ : Số 21 Nguyễn Văn Huyên, phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP Hồ 

Chí Minh. 

Chi nhánh tại Miền Nam 

- Địa chỉ : Số 49 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. 

Văn phòng số 01 tại Hà Nội 

- Địa chỉ : Lô 67, ngõ 136 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Văn phòng số 02 tại Hà Nội 

- Địa chỉ : Số 16, tổ 36, Ngách 8TT242 đường Minh Khai, phường Minh 

Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Văn phòng số 03 tại Hà Nội 

- Địa chỉ : Số 37, phố Sài Đồng, tổ 14, phường Sài Đông, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội. 
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Văn phòng đại diện tại Hải Dương 

- Địa chỉ : 612 Lê Thanh Nghị, P Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, Hải Dương. 

Văn phòng đại diện tại Điện Biên 

- Địa chỉ : Số nhà 01, tổ 4, P. Thanh Bình, Tp. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên. 

Văn phòng đại diện tại Ninh Bình 

- Địa chỉ : Số nhà 90, đường Tràng An, phố Tân An, P. Tân Thành,  Tp. Ninh 

Bình. 

Văn phòng đại diện tại Thanh Hóa 

- Địa chỉ : Số 40, Tân Nam 1, P. Nam Ngạn, Tp. Thanh Hóa. 

Văn phòng đại diện tại Hà Tĩnh  

- Địa chỉ : Lô BT71 khu đô thị Sông Đà, P. Trần Phú, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Văn phòng đại diện tại Bắc Giang 

- Địa chỉ : Số 51 đường Hùng Vương, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang. 

Văn phòng đại diện tại Bắc Ninh 

- Địa chỉ : Số 19 Hoàng Ngọc Phách, cổng trường Hàn Thuyên, Tp. Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh. 

Văn phòng đại diện tại Vĩnh Phúc 

- Địa chỉ : Số nhà N58, Phố Hoàng Công Phái, Chùa Hà Tiên, Định Trung, 

thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Văn phòng đại diện tại Phú Thọ 

- Địa chỉ : Số nhà 211, tổ 26, phường Hồng Hà 2, phường Bến Gót, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

Văn phòng đại diện tại Quảng Ninh 

- Địa chỉ: Tổ 2, khu 2, Phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng 

Ninh, Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế TP Uông Bí 

Văn phòng đại diện tại Thái Nguyên 

 - Địa chỉ: Lô A22, Khu dân cư số 9, tổ 11, phường Phan Đình Phùng,  Thành 

phố Thái Nguyên. 

Văn phòng đại diện tại Bình Dương 

- Địa chỉ: 48/14 khu phố Tân Phước, Phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương. 
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Văn phòng tỉnh Đồng Tháp 

- Địa chỉ: Số 17, lô A.KDC Hòa Khánh, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp. 

Văn phòng đại diện tại Bắc Điện Biên 

- Địa chỉ : Số 101 tổ dân phố 15 P Thanh Bình, TP điện biên phủ, Điện Biên. 

Văn phòng đại diện tại Quảng Bình 

- Địa chỉ : Số 355 Lý Thường Kiệt, P Đồng Phú, TP Đồng Hới, Quảng Bình. 

Văn phòng đại diện tại Lạng Sơn 

- Địa chỉ: 319 đường Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn. 

Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng 

- Địa chỉ: Số 131 đường Hà Huy Tập, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng. 

Văn phòng đại diện tại Thái Bình 

- Địa chỉ: Số 11 đường Hoàng Công Chất, tổ 14, phường Quang Trung, TP 

Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 

Văn phòng đại diện tại Đồng Nai 

- Địa chỉ: Số 347 Đồng Khởi, KP 1, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. 

Văn phòng đại diện tại Bạc Liêu 

- Địa chỉ: Đường N15, khu đô thị mới Hoàng Phát, khóm 1, phường 1, TP 

Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 

Văn phòng đại diện tại Cà Mau 

- Địa chỉ : Số 178 đường Thoại Ngọc Hầu, Phường 6, Tp Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau. 

Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa 

- Địa chỉ : Số 102 đường 3 tháng 4 Phường Cam Phú, TP Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa. 

Văn phòng đại diện tại An Giang 

- Địa chỉ : Số 395/12 tổ 12A, khóm Tây Khánh 1, Phường Mỹ Hòa, Tp Long 

Xuyên, An Giang. 

Văn phòng đại diện tại Lâm Đồng 
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- Địa chỉ : Số 5/18 đường Mê Linh, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm 

Đồng, Việt Nam. 

Văn phòng đại diện tại Bến Tre 

- Địa chỉ: Số 271/1 đường 30 tháng 4, phường 4, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre. 
 

Hiện tại VAAE là đối tác chính của các Bộ, ban, ngành từ trung ương tới địa 

phương, các Tổng công ty, các Tập đoàn, các Công ty, doanh nghiệp. Công tác 

định giá được tiến hành khắp cả nước, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, đội 

ngũ lãnh đạo trình độ cao, đội ngũ nhân viên am hiểu và nhiệt huyết với nghề. 

Ngoài ra VAAE còn là đối tác chính của các Ngân Hàng Lớn như là Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (thỏa thuận hợp tác); Ngân hàng TMCP 

Công thương Việt Nam (thỏa thuận hợp tác), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 

Nam (thỏa thuận hợp tác), Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, Ngân hàng 

TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (thảo thuận hợp tác), Ngân hàng TMCP Việt 

Á (thỏa thuận hợp tác) và một số Ngân hàng khác như Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Việt Nam (đối tác lâu năm), Ngân hàng Liên doanh Việt – 

Nga (đối tác lâu năm), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (đối tác lâu 

năm), Ngân hàng TNHH Indovina (Indovina Bank Ltd. - IVB), Ngân Hàng Thương 

Mại Cổ Phần Quân Đội, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt 

Nam….. và không ngừng mở rộng phát triển định giá trong lĩnh vực Ngân hàng 

đối với các Ngân hàng chưa cộng tác. 

Định hướng trong thời gian tới phát triển, mở rộng tại các tỉnh, thành phố 

khác trên toàn quốc. 

VAAE  được đánh giá là một trong những Công ty đứng đầu trong các đơn vị 

Thẩm định giá tài sản, Tư vấn xác định giá đất, Bán đấu giá tài sản và Giám định 

thương mại có nhiều thẩm định viên hành nghề về giá (17 Thẩm định viên về giá 

đăng ký hành nghề, 06 thẩm định viên về giá cộng tác viên) cùng đội ngũ Lãnh đạo 

và chuyên viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm, năng động, sáng tạo gồm các 

Đấu giá viên, Giám định viên, Kiểm toán viên, các chuyên gia về Cơ khí, Điện tử - 

Điện lạnh, Xây dựng, Đất đai, Tài chính - Kế toán, Thuế, các cử nhân, kỹ sư 

chuyên ngành,... VAAE luôn cung cấp các dịch vụ một cách hoàn hảo nhất, trong 

thời gian ngắn nhất với mức giá dịch vụ, chi phí hợp lý nhất, đáp ứng tối đa nhu 

cầu chính đáng của mọi Khách hàng.  
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Với phương châm làm việc: Trong lĩnh vực thẩm định giá, tư vấn xác định giá 

đất: "Độc lập - Khách quan - Uy tín - Chất lượng"; Trong lĩnh vực bán Đấu giá 

tài sản: "Công khai - Minh bạch - Uy tín - Chất lượng" và trong lĩnh vực Giám 

định thương mại: "Chính xác - Khách quan - Uy tín - Chất lượng", các dịch vụ 

VAAE cung cấp cho khách hàng đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà 

nước về Thẩm định giá, Tư vấn xác định giá đất, bán Đấu giá tài sản và Giám định 

thương mại; Các quy định về tài chính, xây dựng, thuế, các chuẩn mực kế toán,... 

VAAE cam kết "Cung cấp các dịch vụ một cách chuyên nghiệp" và là "Địa 

chỉ tin tưởng, sự lựa chọn chính xác của Quý khách hàng" đã trở thành giá trị, 

niềm tin và nét văn hóa của VAAE. 

Ban Lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên VAAE cam kết đem lại những dịch vụ 

tốt nhất về thẩm định giá để phục vụ nhu cầu phát triển và thành công của Khách 

hàng. 

Trân trọng kính chào và hợp tác! 
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GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM 

ĐỊNH TÀI SẢN VIỆT NAM 

 
  

HỒ SƠ PHÁP LÝ: 

1. Thông tin pháp lý: 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0104979887 ngày 17/11/2010 do 

phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. 

 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Thẩm định giá của Bộ Tài 

chính về việc cho phép Công ty VAAE được phép hành nghề Thẩm định giá theo 

Luật giá. 

 Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều 

kiện hành nghề thẩm định giá tài sản hàng năm. 

 Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp. 

2. Thông tin doanh nghiệp 

Tên giao dịch bằng tiếng Việt: 

 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ THẨM ĐỊNH TÀI SẢN VIỆT 

NAM 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: 

 VIET NAM ASSESSMENT AND EVALUATION ASSETS JOINT 

STOCK COMPANY 

Địa chỉ : Tầng 9, Tòa nhà Sky Cty Tower A , Số 88 Láng Hạ, Phường Láng 

Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Điện thoại : 024 32262414                  

Mã số thuế : 0104979887 

Tài Khoản : 0021000318744 – Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 

Nam – Chi    nhánh Hà Nội. 

Liên hệ để được tư vấn : 

Website : www.giamdinhthamdinh.vn 
   

          Liên hệ : 024 32262414 
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3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 
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4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Thẩm định giá của 

Bộ Tài chính 
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5. Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều 

kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2023 
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6. Thẻ thẩm định viên về giá 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ: 

-  Cơ cấu tổ chức làm việc: (Thể hiện qua sơ đồ sau). 
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-  Năng lực đội ngũ lãnh đạo công ty: 

STT 
HỌ VÀ 

TÊN/CHỨC VỤ 

TRÌNH ĐỘ; CÁC KHÓA ĐÀO TẠO ĐÃ THAM GIA VÀ KINH 

NGHIỆM CÔNG TÁC 

I. LÃNH ĐẠO CÔNG TY 

1 

Ông Trần Lê Mạnh 

Hùng 

(Thẻ thẩm định viên 

về giá số: 

XIII18.1973)  

Tổng Giám đốc 

Thẩm định viên 

Cử nhân Kinh tế trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân, chuyên ngành 

Thẩm định giá. 

Thẩm định viên về giá. 

Đấu giá viên. 

Giám định viên. 

Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán trưởng, chứng chỉ quản lý 

dự án và đấu thầu, chứng nhận môi giới và quản lý sàn bất động sản, 

chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu. 

Chủ tịch hội đồng quản trị của 03 công ty về Thẩm định giá, giám định 

tài sản, tư vấn đầu thầu, đấu giá. 

Thâm niên công tác: 06 năm trong lĩnh vực định giá tài sản và quản lý. 

2 

Ông Nguyễn Xuân 

Tiên (Thẻ thẩm định 

viên về giá số: 

XIV19.2279)  

Thẩm định viên về 

giá, Phó Tổng giám 

đốc 

Chủ tịch Hội đồng 

quản trị 

Cử nhân Kinh tế trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân, chuyên ngành 

Thẩm định giá. 

Thẩm định viên về giá. 

Đấu giá viên. 

Chứng nhận môi giới và quản lý sàn bất động sản, chứng chỉ nghiệp vụ 

đấu thầu. 

Thâm niên công tác: 04 năm trong lĩnh vực định giá cho các doanh 

nghiệp thẩm định giá.. 

3 

Ông Nguyễn Duy 

Đức (Thẻ thẩm định 

viên về giá số: 

X15.1275)  

Phó Tổng giám đốc 

kiêm Giám đốc Chi 

nhánh Hà Nội 

+ Nguyên Phó giám đốc Trung tâm Thẩm định giá và Đấu giá tiền thân 

là Trung tâm Thẩm định giá – Ban vật giá Chính Phủ. 

+ Nguyên Phó Tổng giám đốc kiêm giám đốc chi nhánh Hà Nội -Công 

ty CP Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc Tế(Valuinco) 

* Về lĩnh vực đào tạo: 

-  Đào tạo thạc sỹ kinh tế: Trường học viện Tài chính, chuyên ngành Tài 

chính- Ngân hàng 

-  Đào tạo cử nhân: Trường đại học Kinh tế Quốc Dân, chuyên nhàng 

Thẩm định giá 

- Đào tạo về định giá, môi giới bất động sản 

- Đào tạo về đo bóc khối lượng và lập dự toán, định giá xây dựng 

- Đào tạo về nghiệp vụ đấu thầu 

- Đào tạo về thị trường chứng khoán 

- Đào tạo về nghiệp vụ Xuất nhập khẩu… 

* Chứng chỉ hành nghề:  

- Thẻ thẩm định viên về giá – Bộ Tài chính cấp 

- Chứng chỉ môi giới Bất động sản – Sở Xây dựng Hà Nội cấp 

- Chứng chỉ định giá Bất động sản – Sở Xây dựng Hà Nội cấp  

- Chứng chỉ tư vấn đấu thầu 

- Chứng chỉ quản tài viên – Bộ tư pháp cấp 
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* Kinh nghiệm thẩm định giá: Với 10 năm kinh nghiệm ông đã có 

những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và phát triển công ty với 

mục tiêu trở thành đơn vị thẩm định giá cung cấp các dịch vụ chuyên 

nghiệp có chất lượng cao và đa dạng hóa các dịch vụ tài chính giá cả. Đặc 

biệt là người đã tham gia phụ trách các dự án thẩm định giá cho các khách 

hàng là các Cơ quan Nhà nước ở Trung Ương, địa phương các tỉnh thành, 

các Tập Đoàn, Tổng Công ty của Nhà nước và các tổ chức kinh tế với 

nhiều mục đích khác nhau. 

- Thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, liên doanh 

liên kết, góp vốn đầu tư, M&A 

- Thẩm định giá thương hiệu, tài sản sở hữu trí tuệ, quyền thăm dò khai 

thác và chế biến khoáng sản 

- Thẩm định giá lợi thế thương mại, lợi thế phát triển dự án, giá trị cổ 

phiếu 

- Tư vấn về thuế và tài chính giá cả cho doanh nghiệp trong vấn đề quan 

trị tài chính, hàng tồn kho và công nợ, chính sách của doanh nghiệp. 

* Thành tích: 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài Chính 

- Danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành Tài chính của Bộ trưởng Bộ Tài 

Chính. 

4 

Ông Đặng Trọng 

Nghĩa 

(Thẻ thẩm định viên 

về giá số: IV 

06.201). 

Phó Tổng giám đốc 

Nguyên là Giám đốc Ban 2 Công ty CP Định giá và dịch vụ Tài chính 

Việt Nam (Tiền thân là Trung tâm Thẩm định giá - Bộ Tài Chính). 

Cử nhân Kinh tế trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân. 

Thẩm định viên về giá. 

Đấu giá viên. 

Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu. 

Thâm niên công tác: 15 năm trong lĩnh vực định giá tài sản và quản lý. 

04 năm trong ngành đóng tàu. 

5 

Ông Nguyễn Phúc 

Dũng 

(Thẻ thẩm định viên 

về giá số: IX 

141.076). 

Phó Tổng giám đốc, 

Thẩm định viên  

Cử nhân Kinh tế trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân, chuyên ngành 

Thẩm định giá. 

Thẩm định viên về giá. 

Đấu giá viên. 

Giám định viên. 

Chứng nhận môi giới và quản lý sàn bất động sản, chứng chỉ nghiệp vụ 

đấu thầu. 

Thâm niên công tác: 03 năm trong lĩnh vực định giá tài sản ngân hàng 

Bắc Á và Vietinbank, 06 năm trong lĩnh vực định giá cho các doanh 

nghiệp thẩm định giá.  
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6 

Ông Đỗ Anh Tuấn 

(Thẻ thẩm định viên 

về giá số: 

XI17.1883). 

Phó Tổng giám đốc, 

Thẩm định viên  

Cử nhân Kinh tế trường Đại Học Thương mại, chuyên ngành Thẩm 

định giá. 

Thẩm định viên về giá. 

Đấu giá viên. 

Giám định viên. 

Chứng nhận môi giới và quản lý sàn bất động sản, chứng chỉ nghiệp vụ 

đấu thầu. 

Thâm niên công tác: 03 năm trong lĩnh vực định giá tài sản ngân hàng 

Bắc Á và Vietinbank, 06 năm trong lĩnh vực định giá cho các doanh 

nghiệp thẩm định giá.  

7 

Ông Nguyễn Hoàng 

Hải 

(Thẻ thẩm định viên 

về giá số: XIV 

19.2155)  

Thẩm định viên 

về giá, Giám đốc chi 

nhánh Thành Phố Hồ 

Chí Minh 

Cử nhân Kinh tế trường Đại Học Quản trị kinh doanh, chuyên ngành 

Quản trị kinh doanh. 

Thẩm định viên về giá. 

Đấu giá viên. 

Giám định viên. 

Chứng nhận môi giới và quản lý sàn bất động sản, chứng chỉ nghiệp vụ 

đấu thầu. 

Thâm niên công tác: 03 năm trong lĩnh vực định giá tài sản ngân hàng 

Vietinbank và VP Bank, 05 năm trong lĩnh vực định giá cho các doanh 

nghiệp thẩm định giá. 

8 

Ồng Nguyễn Tri 

Tâm 

Số thẻ TĐV: 

X15.1397 

Thẩm định viên về 

giá, Phó Giám đốc 

chi nhánh Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Cử nhân Kinh tế trường Đại Học Kinh tế Hồ Chí Minh. 

Thẩm định viên về giá. 

Chứng nhận môi giới và quản lý sàn bất động sản, chứng chỉ nghiệp vụ 

đấu thầu. 

Thâm niên công tác: 05 năm trong lĩnh vực định giá tài sản. 

9 

Ồng Nguyễn Thanh 

Nhật 

Số thẻ TĐV: 

XIV19.2237 

Thẩm định viên về 

giá 

Cử nhân Tài Chính. 

Thẩm định viên về giá. 

Chứng nhận môi giới và quản lý sàn bất động sản, chứng chỉ nghiệp vụ 

đấu thầu. 

Thâm niên công tác: 05 năm trong lĩnh vực định giá tài sản. 

10 

Ồng Võ Chí Công 

Số thẻ TĐV: 

XIV19.2121 

Thẩm định viên về 

giá 

Cử nhân Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải. 

Thẩm định viên về giá. 

Thâm niên công tác: 12 năm trong lĩnh vực định giá cho các doanh 

nghiệp thẩm định giá. 

11 

Ông Lê Đức Nhân 

(Thẻ thẩm định viên 

về giá số: 

XI16.1563)  

Thẩm định viên về 

giá chi nhánh Miền 

Nam 

Cử nhân Kinh tế trường Đại Học Mở 

Thẩm định viên về giá. 

Giám định viên. 

Chứng nhận môi giới và quản lý sàn bất động sản, chứng chỉ nghiệp vụ 

đấu thầu. 

Thâm niên công tác: 08 năm trong lĩnh vực định giá tài sản ngân hàng, 

05 năm trong lĩnh vực định giá cho các doanh nghiệp thẩm định giá. 
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12 

Bà Nguyễn Thị Bích 

Ngọc (Thẻ thẩm 

định viên về giá số: 

XII 16.1558)  

Thẩm định viên về 

giá 

Cử nhân Học viện Tài chính. 

Thẩm định viên về giá. 

Đấu giá viên. 

Chứng nhận môi giới và quản lý sàn bất động sản, chứng chỉ nghiệp vụ 

đấu thầu. 

Thâm niên công tác: 05 năm trong lĩnh vực định giá cho các doanh 

nghiệp thẩm định giá. 

13 

Ông Bùi Minh Đức 

(Thẻ thẩm định viên 

về giá số: XIII 

18.1947)  

Thẩm định viên về 

giá 

Cử nhân Học viện Ngân hàng. 

Thẩm định viên về giá. 

Đấu giá viên. 

Chứng nhận môi giới và quản lý sàn bất động sản, chứng chỉ nghiệp vụ 

đấu thầu. 

Thâm niên công tác: 05 năm trong lĩnh vực định giá cho các doanh 

nghiệp thẩm định giá. 

14 

 

Ông Phạm Hoàng 

Linh 

(Thẻ thẩm định viên 

về giá số: III 06.110)  

Phó Tổng giám đốc - 

Thẩm định viên 

Cử nhân Kinh tế trường Đại học kinh tế Quốc Dân 

Thẩm định viên về giá. 

Kỹ sư định giá xây dựng 

Đấu giá viên. 

Giám định viên. 

Chứng nhận môi giới và quản lý sàn bất động sản, chứng chỉ nghiệp vụ 

đấu thầu. 

Thâm niên công tác: 12 năm trong lĩnh vực định giá cho các doanh 

nghiệp thẩm định giá. 

15 

Bùi Trung Dũng – 

(Thẻ thẩm định viên 

về giá số: 

XIV19.2130)  

Thẩm định viên về 

giá Phó Giám đốc - 

Chi nhánh Hà Nội 

* Về lĩnh vực đào tạo: 

- Đào tạo cử nhân: Học viện ngân hàng, chuyên ngành Tài chính ngân 

hàng 

- Đào tạo về định giá, môi giới bất động sản, 

- Đào tạo về thị trường chứng khoán 

* Chứng chỉ hành nghề:  

- Thẻ thẩm định viên về giá – Bộ Tài chính cấp 

* Kinh nghiệm công tác:  

- Trưởng phòng định giá Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Á 

Âu 

* Kinh nghiệm thẩm định giá:  

Với 7 năm kinh nghiệm về ngành giá, và các lĩnh vực, xây dựng, bất 

động sản  

- Thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, liên doanh 

liên kết, góp vốn đầu tư, M&A 

- Thẩm định giá thương hiệu, tài sản sở hữu trí tuệ, quyền thăm dò khai 

thác và chế biến khoáng sản 

- Thẩm định giá lợi thế thương mại, lợi thế phát triển dự án, giá trị cổ 

phiếu 
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- Tư vấn về thuế và tài chính giá cả cho doanh nghiệp trong vấn đề quan 

trị tài chính, hàng tồn kho và công nợ, chính sách của doanh nghiệp. 

 

16 

Lê Văn Hòa – (Thẻ 

thẩm định viên về 

giá số: XI16.1506)  

Thẩm định viên về 

giá  

Cử nhân Kinh tế trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân, chuyên ngành 

Thẩm định giá. 

Thẩm định viên về giá. 

Đấu giá viên. 

Giám định viên. 

Chứng nhận môi giới và quản lý sàn bất động sản, chứng chỉ nghiệp vụ 

đấu thầu. 

Thâm niên công tác: 03 năm trong lĩnh vực định giá tài sản ngân hàng 

Bắc Á và Vietinbank, 06 năm trong lĩnh vực định giá cho các doanh 

nghiệp thẩm định giá.  

II. PHÒNG TỔNG HỢP KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG 

1 

Phan Mỹ Ngọc 

Số thẻ TĐV: 

VII11.613 

Trưởng Phòng tổng 

hợp kiểm soát chất 

lượng 

Cử nhân Kinh tế trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân. 

Thẩm định viên về giá. 

Chứng nhận môi giới và quản lý sàn bất động sản, chứng chỉ nghiệp vụ 

đấu thầu. 

Thâm niên công tác: 10 năm trong lĩnh vực định giá tài sản, nguyên là 

Tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá Oscar Việt Nam. 

2 

Vũ Quang Vịnh 

Số thẻ TĐV: 

VII11.702 

Phó Phòng tổng hợp 

kiểm soát chất lượng 

Kỹ sư kinh tế xây dựng. 

Thẩm định viên về giá. 

Chứng nhận môi giới và quản lý sàn bất động sản, chứng chỉ nghiệp vụ 

đấu thầu. 

Thâm niên công tác: 10 năm trong lĩnh vực định giá tài sản, nguyên là 

Thẩm định viên về giá của Công ty Thẩm định giá Oscar Việt Nam. 

3 

Đặng Lan Anh 

Số thẻ TĐV: 

VII11.457 

Phó Phòng tổng hợp 

kiểm soát chất lượng 

Cử nhân Kinh tế 

Thẩm định viên về giá. 

Thâm niên công tác: 10 năm trong lĩnh vực định giá tài sản, nguyên là 

Thẩm định viên về giá của Công ty Thẩm định giá Oscar Vệt Nam. 

- Tổng số lượng nhân sự trực tiếp tham gia quá trình thẩm định giá tại Công ty. 

Tổng số lượng nhân sự trực tiếp tham gia quá trình thẩm định giá tại công ty là 

140 người, trong đó: tại trụ sở chính là 45 người; chi nhánh Hà Nội là 15 người; chi 

nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là 25 người; chi nhánh Miền Nam là 15 người; 29 văn 

phòng các tỉnh là 40 người. 
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- Số lượng chi nhánh của Công ty được phép ký phát hành chứng thư thẩm định giá. 

Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam hiện có 03 chi nhánh 

được phép ký phát hành chứng thư thẩm định giá là: 

+ Chi nhánh Hà Nội 

Địa chỉ: T5(LK11B*-5), khu đô thị Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội. 

+ Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ : Số 77 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. 

+ Chi nhánh tại Miền Nam 

Địa chỉ: 49 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

Và 29 văn phòng đại diện ở cả nước, và tiếp tục mở rộng các chi nhánh, văn 

phòng trên địa bàn toàn quốc. 

 

DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ 

Thẩm định giá bất động sản 

- Dự án đầu tư bất động sản, khu resort 

- Tòa nhà thương mại 

- Nhà phố, biệt thư, chung cư 

- Đất thổ cư, đất chuyên dụng, đất nông nghiệp 

- Nhà xưởng công nghiệp, nhà máy, kho tàng, bến bãi… 

Thẩm định giá động sản 

- Máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất, dây chuyền sản xuất chuyên 

dùng… 

- Máy móc thiết bị xây dựng, y tế, nông nghiệp, công nghệ thông tin, 

môi trường, các vật tư, trang thiết bị…. 

- Máy móc thiết bị gia dụng, máy móc thiết bị điện tử, điện gia dụng, 

điện công nghiệp. 

- Phương tiện vận tải : Đường bộ, đường thủy… 

Thẩm định giá trị doanh nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ, tài sản vô hình. 
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- Điṇh giá giá tri ̣ tài sản vô hình, giá tri ̣ thương hiêụ, lơị thế kinh doanh 

- Đánh giá uy tín doanh nghiêp̣. 

- Xây dưṇg phương án xác điṇh giá tri ̣ doanh nghiêp̣, cổ phần hóa. 

Một số dịch vụ khác 

- Tư vấn đầu tư, kinh doanh, mua – bán doanh nghiêp̣. 

- Tư vấn đấu giá tài sản. 

- Tư vấn đấu thầu. 

- Dịch vụ giám định. 

Thẩm định giá với các mục đích 

- Mua bán, chuyển nhượng - Đầu tư, mua sắm mới 

- Chứng minh tài chính, liên doanh, 

liên kết. 

- Thế chấp vay vốn ngân hàng, bảo hiểm, 

bồi thường 

- Thanh lý, phát mãi tài sản - Phụ vụ điều tra, truy tố và thi hành án 

- Đền bù, hỗ trợ, giải tỏa khi quy 

hoạch 

- Góp vốn, giao vốn, chia tách tài sản 

doanh nghiệp 

- Phuc̣ vu ̣cho thuê tài chính 
- Hac̣h toán kế toán để tính thuế, bảo 

hiểm  

- Bảo hiểm, bồi thường tài sản Tranh chấp, khiếu nại… 

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH GIÁ: 

- Quy trình nội bộ thực hiện nghiệp vụ thẩm định giá và các bước thực hiện, các bộ 

phận tham gia theo sơ đồ dưới đây 
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Tiếp nhận yêu cầu KH 
(Các phòng nghiệp vụ) 

 

 

Các 

 

C 

Phân tích yêu cầu 

Kế hoạch ĐG 

Ngiên cứu hồ sơ và lựa chọn 

phương pháp 

Thu thập thông tin 

Lập báo cáo thẩm định giá 

 

 

Trình phòng tổng hợp kiểm soát 

chất lượng 

Trình lãnh đạo và thẩm định viên 

Phát hành báo cáo và chứng thư 

Tiếp nhận phản hồi của KH 

Kết thúc quá trình TĐG 

Thị trường 

Chuyên gia 

Tài liệu pháp lý 

Dữ liệu công ty 

Dữ liệu khác 

Không 

đạt 

Không

đạt 
Đạt 

Đạt 

Văn phòng Ban lãnh đạo Phòng Marketing 
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1. Thời gian thưc̣ hiêṇ  

Kế hoac̣h và thời gian thưc̣ hiêṇ se ̃đươc̣ thảo luâṇ cu ̣thể với quý Cơ quan, 

chúng tôi luôn tôn troṇg thời gian hoàn thành công viêc̣ theo yêu cầu của quý Cơ 

quan. 

Công viêc̣ se ̃đươc̣ tiến hành ngay sau khi Hơp̣ đồng đươc̣ ký kết giữa quý 

Cơ quan và chúng tôi. Chúng tôi se ̃bố trí các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm để 

đảm bảo tiến đô ̣thời gian và chất lươṇg công viêc̣. 

2. Phí dic̣h vu ̣ 

Phí dịch vụ được chúng tôi xác định trên cơ sở khối lượng công việc, tính 

chất phức tạp của dịch vụ, giá trị tài sản tư vấn, thẩm định giá, số lượng thời gian 

cần thiết để hoàn thành công việc tư vấn, thẩm định giá và phụ thuộc vào trình độ 

chuyên môn cần thiết của các thẩm định viên, chuyên gia đấu thầu, kỹ thuật viên 

thực hiện dịch vụ này. 

 

MỘT SỐ HỢP ĐỒNG CÓ GIÁ TRỊ LỚN CỦA CÔNG TY 

      1. Các hợp đồng tiêu biểu về định giá thế chấp vay vốn Ngân hàng công ty đã 

thực hiện từ 2021 – T6/2023: 
 

STT 
Tên khách 

hàng - địa chỉ 
Loại tài sản  Giá trị  

Mục đích 

TĐG 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

1 

Công ty 

TNHH Liên 
doanh Mavin 

Austfeed 

Giá trị Quyền sử dụng đất thuê 

tại thửa đất số: 406, tờ bản đồ 

số: 30 tại địa chỉ xã An Nhơn, 

huyện Châu Thanh, tỉnh Đồng 
Tháp theo Giấy chứng nhận 

Quyển sử dựng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất số CV 676333 do 

UBND tỉnh Đồng Tháp cấp 

ngày 10/7/2020 cho Công ty 

TNHH Liên doanh MAVIN 
AUSTFEED. - Công trình xây 

dựng trên thửa đất số: 406, tờ 

bản đồ số: 30 tại địa chỉ xã An 
Nhơn, huyện Châu Thanh, tỉnh 

Đồng Tháp. - Máy móc thiết 

bị. 

         
458.661.000.000 

Thế chấp vay 

vốn Ngân 

Hàng 
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2 
Công ty CP 
Tập đoàn 

Hanaka 

Giá trị quyền sử dụng 198.611 

m2 đất để xây dựng công trình: 

“Khu đô thị để tạo vốn đối ứng 
thanh toán cho dự án đầu tư 

xây dựng đường TL277 từ thị 

xã Từ Sơn đi thị trấn Chờ, 
huyện Yên Phong theo hình 

thức hợp đồng BT”, chủ đầu tư 

dự án là Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Hanaka, địa điểm xây 
dựng tại phường Đồng 

Nguyên, thị xã Từ Sơn, Bắc 

Ninh.  

         

607.926.000.000  

Thế chấp vay 
vốn Ngân 

Hàng 

8 ngày 

3 

Công ty Cổ 

phần Tổng 

Công ty Toàn 

Mỹ 

Quyền sử dụng đất và công 

trình xây dựng trên đất tại xã 

Long Nguyên, Huyện Bàu 

Bàng, Tỉnh Bình Dương 

       

456.334.000.000 

Thế chấp vay 
vốn Ngân 

Hàng 
 

4 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

CIC 

Giá trị toà nhà văn phòng CIC 

Tower tại thửa đất số 45, tờ 

bản đồ số 1, địa chỉ: Phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

Giá trị QSDĐ tại thửa đất số 

LK2, tờ bản đồ số: QHCT tỷ lệ 
1/500 KV tổ 16, phường Minh 

Khai có địa chỉ tại: Tổ 16 

phường Minh Khai, thành phố 
Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

         

723.739.434.000 

Thế chấp vay 

vốn Ngân 

Hàng 
 

5 

Công ty CP 

Đầu tư và 

Thương mại 
Tài Phúc 

Đất và công trình xây dựng 

trên đất 

         

743.000.000.000  

Thế chấp vay 

vốn Ngân 

Hàng 

7 ngày 

6 

Công ty 
TNHH Xây 

dựng và 

Thương mại 

Xuân Thái 

Giá trị đầu tư vào đất, công 

trình xây dựng trên đất và giá 
trị lợi thế quyền sử dụng đất 

cho Công ty TNHH Xây dựng 

và Thương mại Xuân Thái tại 

Khu công nghiệp Khánh Phú, 
tỉnh Ninh Bình. 

         
645.395.000.000  

Thế chấp vay 

vốn Ngân 

Hàng 

7 ngày 

7 

Công ty 

TNHH thương 

mại và công 

nghệ Mỹ Việt 

Máy móc thiết bị,dây chuyền 

thuộc dự án sản xuất tôn( thép) 
cán nguội thuộc quyền sở hữu 

của Công ty TNHH Thương 

mại và Công nghiệp Mỹ Việt 

         

630.015.000.000 

Thế chấp vay 
vốn Ngân 

Hàng 
 

8 

Công ty 

TNHH Sản 

xuất và 
Thương mại 

Tân Á 

Đất đai, công trình xây dựng 

trên đất, máy móc thiết bị, theo 
từng giai đoạn 

         

554.998.000.000  

Thế chấp vay 

vốn Ngân 
Hàng 

7 ngày 
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9 

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 

và Dịch vụ 

T&T 

Cơ sở hạng tầng; Quyền phát 

triển dự án và tài sản gắn liền 

với đất hình thành trong tương 
lai tại 32.872,25 m2 đất ở chia 

lô Dự án “Khu nhà ở đô thị tại 

phường Khai Quang và Liên 
Bảo – Sky Garden” TP. Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

       

1.092.084.000.000 

Thế chấp vay 

vốn Ngân 
Hàng 

 

10 

Cục Cảnh sát 

Kinh tế - Bộ 

Công An 

Xác định giá trị doanh nghiệp 

của các doanh nghiệp liên 

quan trong một vụ án 

         
984.660.000.000  

Xác định giá 

trị cổ phần 
của các doanh 

nghiệp 

21 ngày 

11 

Công ty CP 

Asiana Việt 

Nam 

Giá trị Quyền sử dụng đất và 
tài sản gắn liền với đất tại thửa 

đất số 95; tờ bản đồ số 4; địa 

chỉ thửa đất tại số 284-286 

đường Vườn Lài, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành 

phố Hồ Chí Minh. 

         
967.400.000.000  

Thế chấp vay 

vốn Ngân 

Hàng 
 

12 

Công ty CP 

Xây dựng Số 2 

(Vinaconex2) 

Xác định suất đầu tư hạ tầng 
kỹ thuật và giải phóng mặt 

bằng tại khu đô thị Kim Văn - 

Kim Lũ 

         

669.900.000.000  
Đầu tư dự án 15 ngày 

13 
Công ty CP 

Bitexco 

Giá trị Quyền sử dụng 

101.435,89 m² đất và lợi thế 

đầu tư 
phát triển xây dựng nhà thấp 

tầng trên diện tích 101.435,89 

m² đất tại Khu chức năng đô 

thị phía Nam đường vành đai 
3, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai 

và xã Thanh Liệt, huyện 

Thanh Trì, Tp Hà Nôi ̣ do Công 
ty Cổ phần Bitexco thực hiện. 

       

8.031.094.000.000  

Thế chấp vay 

vốn Ngân 

Hàng 

10 ngày 

14 

Công ty Cổ 

phần Tập đoàn 

đầu tư Sao Đỏ 

Tài sản gắn liền với quyền sử 
dụng đất thuê trả tiền hàng 

năm của Công ty cổ phần tập 

đoàn đầu tư Sao Đỏ khoảng 

11.503.777,0 m2 đất (không 
bao gồm diện tích đất đã giải 

tỏa thế chấp cho nhà đầu tư 

thứ cấp) thuộc Khu phi thuế 
quan và Khu công nghiệp Nam 

Đình Vũ (khu 1) 

         
5.961.000.000.000 

Thế chấp vay 

vốn Ngân 

Hàng 
 

15 

Tổng Công ty 

Công nghiệp 

Hóa chất mỏ - 
Vinacomin 

 Công trình, vật kiến trúc, thiết 

bị thuộc Nhà máy sản xuất 
Amon nitrat; Văn phòng Thái  

Bình; Đền bù giải phóng mặt 

bằng  

       

5.700.000.000.000  

Thế chấp vay 
vốn Ngân 

Hàng 

15 ngày 
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16 

Ngân hàng 

TNHH 

Indovina – CN 
Mỹ Đình 

Quyền sở hữu căn hộ, quyền 

sở hữu sàn thương mại (khối 

đế), quyền sở hữu tầng hầm tại 
địa chỉ: Khu phức hợp đô thị, 

thương mại dịch vụ, phường 

Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, 
Đà Nẵng  

       

1.355.232.000.000 

Thế chấp vay 
vốn Ngân 

Hàng 

10 ngày 

17 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 
Văn Phú số 1 

Giá trị quyền sử dụng đất và 

công trình xây dựng trên đất 

hình thành trong tương lai của 
dự án Khu nhà ở công nhân và 

thương mại, dịch vụ khu công 

nghiệp tại xã Đông Tiến và xã 
Yên Trung, huyện Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh. 

         

1.111.516.000.000 

Thế chấp vay 

vốn Ngân 
Hàng 

10 ngày 

18 

Công ty CP 
vận tải thương 

mại quốc tế  

(ITC)  

Máy móc thiết bị và phương 
tiện vận tải của Công ty CP 

Vận tải và Thương mại Quốc 

tế 

         

803.651.817.000 

Thế chấp vay 

vốn Ngân 

Hàng 

05 ngày 

19 
Công ty CP 

Vinhomes 

Giá trị quyền sử dụng đất đối 
với phần đất được Nhà nước 

giao đất có thu tiền sử dụng 

đất tại QĐ số 1568/QĐ -
UBND ngày 07/07/2021, cho 

Công ty Cổ phần Vinhomes tại 

xã Long Hưng, xã Nghĩa Trụ - 

huyện Văn Giang để thực hiện 
dự án đầu tư Khu đô thị sinh 

thái Dream City đối với các 

phần đất được Nhà nước giao 
đất có thu tiền sử dụng đất 

         

19.172.869.000.000  

Thế chấp vay 

vốn Ngân 
Hàng 

20 ngày 

20 

Công ty CP 

Bất động sản 
Tân Phước 

Dự án khu chung cư Tân 

Phước, phường 7, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

       

2.034.500.000.000  

Thế chấp vay 

vốn Ngân 
Hàng 

10 ngày 

21 

NH TMCP 

Công thương 
VN -CN 

Thăng Long 

Giá trị lợi thế thương mại và 
công trình xây dựng trên đất 

tại khu đất diện tích 30.574m2 

thuộc xã Ngọc Hồi, huyện 

Thanh Trì, TP Hà Nội, Giá trị 
lơị thế thương maị quyền sử 

duṇg đất và hạ tầng dịch vụ tại 

thửa đất số 261, tờ bản đồ số 
15, địa chỉ xã Kế Thiện, huyện 

Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc,  

       
1.171.275.479.000  

Thế chấp vay 

vốn Ngân 

Hàng 

12 ngày 

22 

Công ty 
TNHH MTV 

Phú Kiên Phú 

Quốc 

Giá trị quyền sử dụng đất và 

công trình xây dựng thuộc dự 
án Sonasea Condotel & Villas 

Phú Quốc – khu tổ hợp du lịch 

Sonasea Villa and Resort tại tổ 
5, ấp Đường Bào, xã Dương 

       

1.892.624.000.000  

Thế chấp vay 

vốn Ngân 
Hàng 
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Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang 

23 

Công ty CP 

Đạt Phương 

Hội An 

TS hình thành trong Tương lai 
(Dự án khu đô thị Cồn Tiến ) 

       
2.645.405.900.000 

Thế chấp vay 

vốn Ngân 

Hàng 

15 ngày 

24 

Ngân hàng 

TMCP Đàu tư 

và Phát triểm 
Việt Nam – 

CN Ba Đình 

Đất, nhà cửa, máy móc thiết bị 1.159.876.000.000 

Thế chấp vay 

vốn Ngân 
Hàng 

10 ngày 

25 

Công ty 

TNHH đầu tư 
xây dựng và 

PT Xuân 

Thành 

Giá trị tài sản dự án Đầu tư 

xây dựng Nhà máy xi măng 

Xuân Thành công suất 2500 
tấn clinker/ngày. 

1.232.680.569.339 
Thế chấp vay 
vốn Ngân 

Hàng 

10 ngày 

26 

Coongt y CP 

xi măng Sài 

Sơn 

QSDĐ xã nam phương tiến, 

chương mỹ, hn AE395830 
2.005.000.000.000 

đảm bảo 

nghĩa vụ nợ 
12 ngày 

27 

Công ty Cổ 

phần Quốc tế 
Sơn Hà 

TS hình thành trong tương lai 

(Khu CN) 
1.466.225.000.000 

Thế chấp vay 

vốn Ngân 
Hàng 

 

28 
Công ty Cổ 
phần Vinpearl 

Quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất là Khách sạn 

Vinpearl Rivera Hải Phòng 

4.848.000.000.000 

Thế chấp vay 

vốn Ngân 

Hàng 

20 ngày 

29 

Công ty CP 

Đầu tư kinh 

doanh và Phát 

triển đô thị 
ngôi sao 

Phương Nam 

Quyền phát sinh từ hợp đồng 

mua bán đất và tài sản gắn liền 

với đất hình thành trong tương 
lai của dự án Khu đô thị Đại 

An thuộc địa bàn xã Tân 

Quang, thị trấn Như Quỳnh, 

huyện Văn Lâm và xã Nghĩa 
Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên 

7.562.800.000.000 

Thế chấp vay 

vốn Ngân 

Hàng 

20 ngày 

30 
Công ty Cổ 
phần xi măng 

Hoàng Long 

Lợi thế quyền thuê đất, tài sản 
gắn liền với đất và tất cả các 

máy móc thiết bị sản xuất cần 

thiết của Nhà máy Xi măng 

Hoàng Long (Bao gồm quyền 
khai thác mỏ đá vôi và quyền 

khai thác mỏ đá sét làm 

nguyên liệu xi măng). Địa chỉ: 
Xã Thanh Nghị và xã Liêm 

Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh 

Hà Nam. 

Lợi thế quyền thuê đất của 
khoảng 14.802m2 đất và tài 

sản gắn liền với đất tại thửa đất 

1.117.000.000.000 

Xác định giá 

trị tài sản 
nhằm bảo 

đảm cho 

nghĩa vụ nợ 
của công ty 

và/hoặc bên 

thứ ba. 

20 ngày 
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số 56, tờ bản đồ số 12. Địa chỉ: 

xã Thanh Nghị, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam. 

31 
CÔNG TY 
TNHH REQ 

Giá trị quyền sử dụng đất và 
công trình xây dựng trên đất 

hình thành trong tương lai của 

dự án Khu nhà ở dân cư dịch 

vụ thôn Đông Yên, xã Đông 
Phong, huyện Yên Phong, tỉnh 

Bắc Ninh 

1.323.629.000.000 

Thế chấp vay 

vốn Ngân 

Hàng 

5 ngày 

32 

Công ty CP 

Đầu tư phát 

triển đô thị 
Hoàng Mai 

Giá trị quyền sử dụng đất và 
Giá trị công trình xây dựng 

hình thành trong tương lai tại 

35.919,3 m2 đất tại các 

phường: Hoàng Văn Thụ, 
Thịnh Liệt quận Hoàng Mai do 

UBND Thành phố Hà Nội giao 

cho Công ty CP Đầu tư Phát 
triển Đô thị Hoàng Mai theo 

Quyết định số: 2730/QĐ-

UBND ngày 24/06/2021 

2.607.892.000.000 
Thế chấp vay 
vốn Ngân 

Hàng 

12 ngày 

33 

Công ty CP 
Thương Mại 

Đầu tư dầu khí 

Nam Sông 
Hậu 

Công trình xây (30 hạng mục 
công trình xây dựng) 

2.160.960.000.000 

Thế chấp vay 

vốn Ngân 

Hàng 

12 ngày 
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2. Các Hợp đồng tiêu biểu đã thực hiện đối với tài sản là Động sản, khoản nợ từ 

năm 2021 – T6/2023 

STT Tên khách hàng Tên tài sản Mục đích thẩm định 

1 
Công Ty TNHH Xăng Dầu Bắc 

Thái 

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Bán đấu giá 

2 
Ngân Hàng TMCP Công Thương 

Việt Nam - CN Thái Bình 

Giá trị khoản nợ của Công 

ty TNHH Kinh doanh 

Thương mại Tổng hợp 

Phương Linh tại Ngân 

hàng TMCP Công thương 

Việt Nam - Chi nhánh 

Thái Bình 

Xác định giá trị khoản 

nợ 

3 
Trung Tâm Hạt Nhân Thành Phố 

Hồ Chí Minh 
Trang thiết bị, vật tư Mua sắm tài sản 

4 
Ngân Hàng TMCP Công Thương 

Việt Nam - CN Sầm Sơn 

Giá trị khoản nợ của Công 

ty TNHH Sơn Anh tại 

Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam - Chi 

nhánh Sầm Sơn 

Xác định giá trị khoản 

nợ 

5 
Ngân Hàng TMCP Công Thương 

Việt Nam - CN Thăng Long 

Giá trị khoản nợ của Công 

ty CP ĐTK và Công ty CP 

Thức ăn chăn nuôi Trung 

Ương tại Ngân hàng 

TMCP Công thương Việt 

nam - Chi nhánh Thăng 

Long 

Xác định giá trị khoản 

nợ 

6 Công Ty TNHH Hoàng Hà Giá trị cửa hàng xăng dầu 

Đảm bảo tín dụng ngân 

hàng VTB - CN Tam 

Việt 

7 

Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển 

Nhà Và Đô Thị (HUD) - Đông 

Sơn Thanh Hóa 

Trang thiết bị, vật tư 
Làm cơ sở lập phương 

án kinh doanh 

8 
Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt 

Nam (VIB)   

Giá trị khoản nợ của doanh 

nghiệp tư nhân Hùng Liên 

Xác định khoản nợ để 

bán nợ 

9 
Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Thanh 

Hóa 
Trang thiết bị, vật tư Mua sắm tài sản 

10 
Viễn Thông Tuyên Quang - Tập 

Đoàn BCVT Việt Nam 
Trang thiết bị, vật tư Bán đấu giá 
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11 
Công Ty CP Đầu Tư Bất Động 

Sản Taseco Invest 

Giá trị quyền thuê sàn 

thương mại, chỗ đỗ oto  

Phát hành trái phiếu 

doanh nghiệp 

12 Công Ty CP Tập Đoàn Hòa Phát 
Xác định giá trị doanh 

nghiệp 

Xác định quy mô, giá 

trị doanh nghiệp 

13 

Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây 

Dựng Các Công Trình Dân Dụng 

Và Công Nghiệp Tỉnh Thái Bình 

Trang thiết bị, vật tư Mua sắm tài sản 

14 

Ngân Hàng TMCP Công Thương 

Việt Nam - CN Khu Công Nghiệp 

Quế Võ 

Giá trị khoản nợ  
Xác định giá trị khoản 

nợ 

15 
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây 

Dựng Phú Thượng  

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Tổ chức tín dụng 

16 
Ủy Ban Nhân Dân Huyện Yên 

Minh 

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Bán đấu giá 

17 Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam Trang thiết bị máy móc Mua sắm tài sản 

18 
Ngân Hàng TMCP Công Thương 

Việt Nam – Chi Nhánh Hà Nội 

Khoản nợ của Công ty Cổ 

phần Đầu tư kinh tế Hồng 

Hà tại Ngân hàng TMCP 

Công thương Việt Nam - 

Chi nhánh Thành phố Hà 

Nội 

Xác định giá trị khoản 

nợ 

19 

Trung Tâm Giao Dịch Công Nghệ 

Thông Tin Và Truyền Thông Hà 

Nội 

Chi phí sản xuất các 

chương trình phát thanh và 

truyền thanh 

Mua sắm tài sản 

20 
Ban Quản Lý Dự Án Và Phát 

Triển Quỹ Đất Huyện Thanh Bình 

Đơn giá các loại đất thuộc 

công trình Đường kết nối 

Quốc lộ 30 - ranh Tân Phú 

và phát triển quỹ đất vùng 

phụ cận 

Xác định đơn  giá 

21 Sở tài chính Hà Giang 
Phần mềm quản lí công 

chứng, chứng thực điện tử 
Định giá khoản nợ 

22 

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây 

Dựng Và Thương Mại Phương 

Anh 

Tàu cần cẩu Bán đấu giá 

23 
Ngân Hàng TMCP Công Thương 

Việt Nam - CN Thành An 
Giá trị khoản nợ Xử lí nợ ngân hàng 

24 
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản 

Sgo Resort 
Dự án xây dựng Lập dự toán 
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25 
Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và 

Phát Triển Việt Nam 
Giá trị khoản nợ Bán đấu giá 

26 
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây 

Dựng A2Z 

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Lập dự toán 

27 
Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển 

Nhà Và Đô Thị 

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Lập phương án 

28 
Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ 

Chí Minh 

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
xác định giá gói thầu 

29 

Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và 

Phát Triển Việt Nam - CN Bắc 

Kạn 

Giá trị khoản nợ Xử lí nợ ngân hàng 

30 

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Công 

Nghệ, Thiết Bị Và Kiểm Định 

Xây Dựng - Coninco 

Trang thiết bị, vật tư Lập dự toán 

31 
Trung Tâm Công Nghệ Vật Liệu, 

Viện Ứng Dụng Công Nghệ 
Trang thiết bị, vật tư Mua sắm tài sản 

32 
Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Tỉnh 

Bình Định 

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Bán đấu giá 

33 Công Ty Cổ Phần Vinhomes 
Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 

Tham khảo trong một 

số công việc nghĩa vụ 

tài chính liên quan 

34 
Văn Phòng Viện Kiểm Sát Nhân 

Dân Tối Cao Tại Hà Nội 
Hàng hóa, thiết bị Mua sắm tài sản 

35 Công Ty CP Xi Măng Sài Sơn 
Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Đảm bảo nghĩa vụ nợ 

36 
Ngân Hàng TMCP Công Thương 

Việt Nam - CN Hải Phòng 

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Xử lí nợ ngân hàng 

37 
Chi Nhánh Indovina Bank Thành 

Phố Hải Phòng 
Giá trị khoản nợ Xử lí nợ ngân hàng 

38 
Ngân Hàng TMCP Công Thương 

Việt Nam - CN Phú Thọ 

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Xử lí nợ ngân hàng 

39 
Công Ty Tài Chính TNHH MTV 

Công Nghiệp Tàu Thủy 
Trang thiết bị, vật tư Thanh lý tài sản 

40 
Ban Quản Lý Dự Án Và Phát 

Triển Quỹ Đất Huyện Thanh Bình 
Trang thiết bị, vật tư Mua sắm tài sản 

41 

Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và 

Phát Triển Việt Nam - CN Thăng 

Long 

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Xử lí nợ ngân hàng 

42 
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh 

Ninh Bình  
Thiết bị trường học Mua sắm tài sản 
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43 
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Khánh 

Hòa 
Thiết bị trường học Mua sắm tài sản 

44 

Tổng Công Ty Chuyển Phát 

Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ 

Phần 

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 

Đàm phán chuyển 

nhượng 

45 

Công Ty TNHH MTV Quản Lý 

Nợ Và Khai Thác Tài Sản BIDV 

(BAMC) 

Tàu chờ hàng Xử lí nợ ngân hàng 

46 
Trung Tâm Truyền Thông Và Văn 

Hóa Thành Phố Hạ Long  
Trang thiết bị, vật tư Mua sắm tài sản 

47 
Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự 

Quận Thanh Xuân 

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Xử lí nợ ngân hàng 

48 Cục Thuế Tỉnh Hải Dương  Chi phí chỉnh lý tài liệu Mua sắm tài sản 

49 
Cục Thi Hành Án Dân Sự Tỉnh 

Lạng Sơn 

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Thi hành án 

50 
Công Ty TNHH MTV Hoa Tiêu 

Hàng Hải Khu Vực VI 
Tàu chờ hàng Bán đấu giá 

51 
Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự 

Quận Long Biên  

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Bán đấu giá 

52 
Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật 

Tỉnh Hải Dương 
Trang thiết bị y tế Mua sắm tài sản 

53 
Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự 

Huyện Nho Quan 
Trang thiết bị, vật tư Xử lí nợ ngân hàng 

54 

Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và 

Phát Triển Việt Nam - CN Thành 

Đô 

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Xử lí nợ ngân hàng 

55 Cục Thi Hành Án Tỉnh Ninh Bình 
Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Bán đấu giá 

56 Tạp Chí Nông Thôn Mới Trang thiết bị, vật tư Thanh lý tài sản 

57 

Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và 

Phát Triển Việt Nam - CN Cầu 

Giấy 

Giá trị khoản nợ Xử lí nợ ngân hàng 

58 
Văn Phòng Tổng Liên Đoàn Lao 

Động Việt Nam 
Trang thiết bị, vật tư Mua sắm tài sản 

59 

Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và 

Phát Triển Việt Nam - CN Thành 

Đông 

Trang thiết bị, vật tư Xử lí nợ ngân hàng 

60 

Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và 

Phát Triển Việt Nam - CN Thành 

Đông 

Giá trị khoản nợ Xử lí nợ ngân hàng 
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61 Sở Tư Pháp Tỉnh Cao Bằng Trang thiết bị, vật tư Lập dự toán 

62 
Công Ty TNHH MTV Cao Su Hà 

Tĩnh 

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Thanh lý tài sản 

63 Sở Tài Chính Tỉnh Điện Biên Giá trị doanh nghiệp Bán thoái vốn nhà nước  

64 
Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt 

Nam 
Giá trị khoản nợ Xử lí nợ ngân hàng 

65 

Trung Tâm Quan Trắc Tài 

Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Bắc 

Ninh   

Trang thiết bị y tế Mua sắm tài sản 

66 
Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm 

Petrolimex 
Phần mềm dạy học Lập dự toán 

67 Báo Lao Động Và Xã Hội Chi phí in ấn Xác định chi phí 

68 
Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Xăng 

Dầu (Comeco) 

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Xác định giá thuê 

69 
Công Ty TNHH MTV Cao Su Hà 

Tĩnh 
Trang thiết bị Thanh lý tài sản 

70 Sở Công Thương Hà Nội Trang thiết bị, vật tư Lập dự toán 

71 

Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và 

Phát Triển Việt Nam - CN Long 

Biên Hà Nội 

Giá trị tàu chở hàng khô 

đã qua sử dụng 
Xử lí nợ ngân hàng 

72 
Ngân Hàng TMCP Công Thương 

Việt Nam - CN Tiên Sơn 

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Xử lí nợ ngân hàng 

73 Công Ty TNHH CPRO Việt Nam 
Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Xác định giá trị tài sản 

74 Công Ty Thời Trang Yody Giá trị doanh nghiệp Hoán đổi cổ phiếu 

75 

Viễn Thông Hải Phòng - Tập 

Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt 

Nam 

Trang thiết bị, vật tư Bán đấu giá 

76 
Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển 

Nhà Và Đô Thị 
Trang thiết bị, vật tư 

Xác định phương án 

kinh doanh 

77 
Trường Cao Đẳng Công Nghệ 

Việt Đức 
Trang thiết bị, vật tư Mua sắm tài sản 

78 

Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và 

Phát Triển Việt Nam - CN Hà 

Thành 

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Xử lí nợ ngân hàng 
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79 
Công Ty TNHH Tập Đoàn Sơn 

Hải 
Trang thiết bị, vật tư Mua sắm tài sản 

80 
Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự 

Huyện Xuân Trường 
Tàu đã qua sử dụng Kê biên thi hành án 

81 
Ban Quản Lý Dự Án Và Phát 

Triển Quỹ Đất Huyện Cao Lãnh 

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Bán đấu giá 

82 
Viễn Thông Hải Phòng- Tập Đoàn 

Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam 
Trang thiết bị, vật tư Bán đấu giá 

83 
Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự 

Quận Hai Bà Trưng 

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Bán đấu giá 

84 
Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và 

Phát Triển Việt Nam - CN Hà Tây 

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Xử lí nợ ngân hàng 

85 
Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự 

Hoài Đức 

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Bán đấu giá 

86 Công Ty CP Sông Đà 6 Trang thiết bị, vật tư Bán đấu giá 

87 Công Ty CP Xi Măng Phú Thọ 
Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Xử lí nợ ngân hàng 

88 
Ban Quản Lý Dự Án Và Phát 

Triển Quỹ Đất Thị Xã Hồng Ngự 

Đơn giá các loại đất thuộc 

công trình Nâng cấp 

đường ĐT841 và Xây 

dựng mới cầu Sở Thượng  

Làm cơ sở lập phương 

án bồi thường 

89 

Chi Nhánh Tập Đoàn Công 

Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt 

Nam - Công Ty Than Quang Hanh 

- Tkv 

Trang thiết bị, vật tư Thanh lý tài sản 

90 
Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự 

Thành Phố Lạng Sơn 

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Thị hành án 

91 
Công Ty TNHH Việt Nam 

International Adjuster  

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Xác định giá trị thực tế 

92 Viễn Thông Yên Bái 
Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Thanh lý tài sản 

93 

Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và 

Phát Triển Việt Nam – CN Hà 

Nam 

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Xử lí nợ ngân hàng 

94 
Công Ty Cổ Phần Khai Khoáng 

Miền Núi 

Giá trị quyền sử dụng đất 

và tài sản gắn liền với đất 
Bán đấu giá 

 

 


